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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều  của 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo: 

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (quy định chi tiết  khoản 1 Điều 50 (khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); khoản 1 Điều 55 (khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung).
- Nghị định quy định một số chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao (quy định chi tiết điểm b, c, đ, e, g, h khoản 1 Điều 32 (khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); điểm a, đ và e khoản 1 Điều 33 (khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); Điều 55 (khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung).
Do dự thảo Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng chỉ liên quan đến một số chế độ, chính sách như: tiền lương; tiền hỗ trợ tập luyện; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao; chế độ tiền thưởng được quy định tại các điểm b, c, đ, g khoản 1 Điều 32 (khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); điểm a, đ, e khoản 1 Điều 33 (khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung). Hiện nay dự thảo Nghị định này đã được xin ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành.
Còn lại một số chế độ, chính sách khác cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao được quy định tại các điểm c, e, g, h và i khoản 1 Điều 32 (khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) và các điểm a, d và e khoản 1 Điều 33 (khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) về chế độ dinh dưỡng đặc thù; bảo đảm học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn; chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe; chế độ học nghề, giải quyết việc làm; chế độ ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích
 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao nhằm cụ thể hóa một số quy định mà Luật sửa đổi, bổ sung đã giao Chính phủ quy định chi tiết; giúp cho quá trình tổ chức thi hành và áp dụng Luật trong đời sống xã hội được dễ dàng, thuận lợi, đồng thời tạo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao.

2. Quan điểm chỉ đạo 


a) Tiếp tục thể chế hoá đường lối của Đảng về phát triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

b) Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau: 

1. Báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn (Công văn số 3159/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7973/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2018 về việc thành lập Ban soạn thảo và Quyết định số 2751/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2018 về việc thành lập Tổ biên tập).

3. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thảo luận, cho ý kiến về những nội dung của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
Ban soạn thảo đã nghiên cứu, xem xét một cách khách quan, toàn diện các vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định, đồng thời, đã rà soát các quy định của pháp luật về thể dục thể thao và các quy định của pháp luật có liên quan đến những nội dung được thể hiện trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

4. Gửi dự thảo Nghị định xin ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức có liên quan (theo trình tự, thủ tục rút gọn) và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các thành viên của Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Bố cục của dự thảo Nghị định: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao bao gồm 4 chương, 19 điều, cụ thể như sau:
1. Chương 1: Quy định chung gồm 2 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

a) Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về: Các chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, bao gồm: chăm sóc và chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù; bảo đảm học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn; chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; chăm sóc sức khỏe; tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở thể thao; (Quy định chi tiết điểm b,c, e, g, h khoản 1 Điều 32 (khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); điểm a, đ và e  Điều 33 (khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (Quy định chi tiết khoản 1 Điều 50 - khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung); Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp (Quy định chi tiết khoản 1 Điều 55 - khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung).
Riêng chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, tiền thưởng chế độ trợ cấp khi bị tai nạn trong quá trình tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết đã được quy định tại dự thảo Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu (đã trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ).
b) Đối tượng áp dụng: bao gồm: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thể dục, thể thao trên lãnh thổ Việt Nam; Cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến thể dục, thể thao.
2. Chương II: Chế độ chính sách cho vận động viên bao gồm 5 điều, cụ thể như sau:
a) Chăm sóc sức khỏe và chữa trị chấn thương (Quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều 32 và một nội dung về chăm sóc sức khỏe cho VĐV tại điểm g Điều 32): Quy định vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng các chính sách về chăm sóc y tế theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;  Cơ sở sử dụng vận động viên thể thao thành tích cao có trách nhiệm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho vận động viên; Vận động viên thể thao thành tích cao được chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng và chữa trị chấn thương tại các cơ sở y tế trong nước và nước ngoài.
b) Chế độ dinh dưỡng đặc thù (Quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều 32, điểm a Khoản 1 Điều 33): Quy định vận động viên  thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
c) Bảo đảm học tập văn hóa, chính trị (Quy định chi tiết điểm g khoản 1 Điều 32, điểm e Khoản 1 Điều 33. Riêng phần quy định tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đã được quy định tại Nghị định quy định một số chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên đã trình Chính phủ). 
d) Ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (Quy định chi tiết điểm g khoản 1 Điều 32; điểm e Khoản 1 Điều 33). 
đ) Ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm (Quy định chi tiết điểm h khoản 1 Điều 32). 
3. Chương 3: Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao bao gồm 9 điều với 2 Mục lớn, cụ thể như sau:

a) Mục 1. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Nội dung dự thảo Nghị định tại phần này bao gồm 4 điều với các nội dung quy định chi tiết khoản 1 Điều 50 về Điều kiện kinh doanh của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung) với các nội dung cụ thể như sau:  
- Điều kiện về huấn luyện viên chuyên nghiệp; 
- Điều kiện về vận động viên chuyên nghiệp; 
- Điều kiện về nhân viên y tế;

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
b) Mục 2. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp bao gồm 5 điều với các nội dung quy định chi tiết khoản 1 Điều 55 về Điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp thể thao (khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung). Cụ thể như sau: 
- Nhân viên chuyên môn của cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao (quy định về điều kiện nhân viên chuyên môn).
- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (quy định chung về điều kiện cơ sở vật chất).
Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện (quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với một số hoạt động thể thao cụ thể).
- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm (quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với một số hoạt động thể thao cụ thể).
- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với  hoạt động thể thao dưới nước (quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với một số hoạt động thể thao cụ thể).
4. Chương 4: Điều khoản thi hành: gồm 3 điều, cụ thể như sau:
a) Điều 17. Quy định chuyển tiếp: áp dụng cho hộ gia đình, các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, thể thao bắt buộc có người hướng dẫn phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và quy định tại Nghị định này. 
b) Điều 18. Hiệu lực thi hành
-  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
-  Các văn bản hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

c) Điều 19. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành 
- Quy định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu áp dụng theo quy định tại các các Điều 3, 4, 5, 6 và 7 của Nghị định này.
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành Nghị định này.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
Trong quá trình xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT, nội dung quy định về điều kiện nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cụ thể: 

- Loại ý kiến thứ nhất: Đề nghị làm rõ số lượng, trình độ chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm của nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế thường trực trong các buổi tập luyện và thi đấu để tránh tình trạng tùy tiện trong quá trình triển khai áp dụng. 
- Loại ý kiến thứ hai: Chỉ quy định về việc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế thường trực (hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu) để phù hợp với chủ trương cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Dự thảo Nghị định đang được xây dựng theo hướng này.
Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến. 

Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành./.
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